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     TÒA ÁN NHÂN DÂN  

        T             

 TỈN  BÀ R A-VŨNG TÀU 
  

Bản án số: 43/2018/DS-ST 

Ngày: 31-10-2018 

V/v: T/c hợp đồng v   t i sản 

 

 CỘNG  ÒA     ỘI C Ủ NG ĨA VIỆT NA  

                  Độc lập- Tự do –  ạnh  húc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG  ÒA     ỘI C Ủ NG ĨA VIỆT NA  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T            , TỈN  BÀ R A-VŨNG TÀU 
 

 - Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

         Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông     o ng  nh 

         Các Hội thẩm nhân dân:    1. B   gu  n Th   im  hung 

                                                       2. B   h m Th   i n 

- Thư ký phiên tòa:  ng  u nh Th nh Tr  - Thư ký Tò  án nhân dân th  

    h    , tỉnh B  R  -Vũng T u. 

Ngày 31 tháng 10 năm 2018, t i trụ sở Tò  án nhân dân th      h    , tỉnh 

B  R   -Vũng T u  ét  ử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 

59/2018/TLST- DS ngày 05/6/2018 v  việc “Tranh chấp hợp đồng v   t i sản” 

theo Qu ết đ nh đư  vụ án r   ét  ử số: 42/2018/QĐXXST-DS ngày 01/10/2018; 

Qu ết đ nh ho n phi n tò  số: 46/2018/QĐST- S ng   15/10/2018 giữ  các 

đương sự:                    

1. Nguyên đơn:  ng    Văn T, sinh năm 1982; Đ   chỉ: ấp X, Y,     , 

hu ện V, tỉnh   n Bái.  V ng m t  

                 ng  h m Văn M, sinh năm 1989; Đ   chỉ: thôn X,    L, 

th nh phố V, tỉnh B  R   – Vũng T u.  V ng m t  

Người đại diện theo ủy quy n: Ông Đ o Đ c  , sinh năm 1963 

Đ   chỉ: Số X Tr n  hánh  ư   20 , phư ng  , th nh phố B, tỉnh B  R   – 

Vũng T u.  Theo giấ     qu  n được      n nhân dân phư ng  , th nh phố B 

 ác nh n ng   21/6/2018      m t    

2. Bị đơn:  ng  gu  n Đ c L, sinh năm 1984. 

Đ   chỉ: Tổ X, thôn Đ,    T, hu ện T  n   l  th      ), tỉnh B  R  -Vũng 

Tàu (V ng m t). 

3. Người c  quy n   i ngh a v   iên quan: B  B i Th  T, sinh năm 1984. 

Đ   chỉ: Tổ X, thôn Đ,    T, hu ện T  n   l  th      ), tỉnh B  R  -Vũng 

Tàu  V ng m t . 
 

                                             NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong quá tr nh t  t ng và tại phiên tòa đại diện nguyên đơn trình bày:  

 g   26/4/2011, ông    Văn T v  ông  h m Văn M c  cho ông  gu  n 

Đ c L v   số ti n 75.400.000 đồng, khi v   h i   n c  l p giấ  mượn ti n viết 

tay v  ký  ác nh n, ông L c  thế chấp m t cuốn sổ lưu h nh v  giấ  đăng ký  e 
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ô tô mang BKS 53M - 6885. Trong giấ  mượn ti n th  các   n không ấn đ nh 

th i h n trả nợ nhưng c  th   thu n khi n o c n ti n th  s   áo trư c cho   n 

v   01 tháng đ  thu  ếp v  trả nợ.   i   n không th   thu n  việc trả l i trong 

giấ  mượn ti n nhưng c  th   thu n miệng v i nh u l  ti n l i theo l i suất ti n 

v   ngân h ng v  th nh toán khi ông T v  ông M   u c u. Tu  nhi n khi c n 

ti n ông T v  ông M g p,   u c u ông L th nh toán nợ nhưng ông L không trả. 

Nay ông T, ông M khởi kiện   u c u Tò  án  u c ông  gu  n Đ c L phải 

trả ti n nợ gốc l  75.400.000 đồng v  ti n l i t nh t  tháng 4/2011 đến tháng 

4/2018 l  84 tháng   0.8 /tháng   75.400.000 đồng   50.000.000 đồng. Tổng 

c ng ông L phải th nh toán cả ti n gốc v  ti n l i l  125.400.000 đồng. 

 h   ngu  n đơn cho r ng ông  gu  n Đ c L v   mượn ri ng n n không 

c    u c u g  đối v i    B i Th  T l  vợ c   ông L. 

  i v i  ị đơn  ng Nguy n   c L và người c  quy n   i ngh a v   iên 

quan  à B i Thị T: S u khi thụ lý vụ án, Tò  án nhân dân hu ện T  n   l  th     

P  đ  nhi u l n triệu t p hợp lệ ông L,    Th   đ    u c u cung cấp ch ng c , 

lấ  l i kh i v  công kh i ch ng c , hò  giải nhưng ông L,    T không c  m t, 

không gửi ch ng c  cũng như ý kiến c   m nh li n qu n đến việc khởi kiện c   

ngu  n đơn. V  v  , Tò  án đ  tiến h nh các th  tục đ   ét  ử v ng m t    đơn 

theo qu  đ nh c   pháp lu t.  

 

 ăn c  v o t i liệu, ch ng c  đ  được  em  ét t i phi n tò , kết quả tr nh 

lu n t i phi n tò , h i đồng  ét  ử sơ thẩm nh n đ nh: 

                                      
N ẬN Đ N  CỦA TÒA ÁN: 

[1] V  tố tụng:  

 ăn c  v o   u c u c   đương sự, đâ  l  vụ án “Tr nh chấp hợp đồng v   

t i sản”,    đơn c  cư tr  t i hu ện Tân Th nh  n   l  th      h      n n theo 

qu  đ nh t i các Đi u 26, 35, 39 B  lu t tố tụng dân sự năm 2015, vụ án thu c 

thẩm qu  n giải qu ết c   Tò  án nhân dân th      h    , tỉnh B  R   – Vũng 

T u. 

Đối v i    đơn, ngư i c  qu  n lợi, ngh   vụ li n qu n l  ông  gu  n 

Đ c L,    B i Th  T Tò  án đ  tiến h nh triệu t p hợp lệ l n th  h i nhưng v n 

v ng m t, căn c  v o Đi u 228 B  lu t tố tụng dân sự tiến h nh  ét  ử v ng m t 

h .  

   2   ét   u c u c   ngu  n đơn th  thấ : 

Đối v i khoản nợ gốc: Theo ch ng c  l  giấ  mượn l p ng   26/4/2011 

th  ông    Văn T, ông  h m Văn M kh ng đ nh đ  cho ông L v   số ti n 

75.400.000 đồng v  ông L chư  th nh toán số ti n n  , khi cho vay hai bên c  

l p giấ  mượn ti n viết t   trong đ  ông  gu  n Đ c L c  ký  ác nh n. Quá 

tr nh giải qu ết vụ án Tò  án đ  tiến h nh triệu t p v  thực hiện các th  tục tố 

tụng nhưng ông L không đến Tò  án đ  cung cấp ch ng c , l i kh i  ác đ nh 

h   phản đối việc v   mượn ti n, việc th nh toán v i ngu  n đơn.  o v  , c  

căn c   ác đ nh ông L còn nợ ông T, ông M số ti n 75.400.000 đồng. 
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Đối v i việc thế chấp m t cuốn sổ lưu h nh v  giấ  đăng ký  e ô tô m ng 

B S 53  – 6885: T i phi n tò  ngư i đ i diện c   ngu  n đơn  ác nh n s u 

khi v   ti n m t th i gi n th  ông L c  mượn l i to n    giấ  t  tr n nhưng 

không trả l i cho ngu  n đơn. V  v  , h i đồng  ét  ử không  em  ét trong vụ 

án n  .  

V    u c u t nh l i suất th  thấ : Theo “giấ  mượn ti n” ng   26/4/2011 

các   n th   thu n ông L c m kết s  th nh toán ti n gốc v  ti n l i khi ngu  n 

đơn   u c u.  hư v    ác đ nh đâ  l  hợp đồng v   ti n không  ác đ nh th i 

h n v  c  th   thu n l i như không  ác đ nh l i suất cụ th .  ợp đồng n   được 

thực hiện trư c ng   B  lu t dân sự 2015 c  hiệu lực v  chư  thực hiện  ong. 

 ăn c  v o qu  đ nh t i Đi u 688 B  lu t dân sự 2015 th  áp dụng l i suất theo 

qu  đ nh t i Đi u 476 B  lu t dân sự năm 2005 đ  giải qu ết vụ án. 

  i suất được t nh l  l i suất cơ  ản do  gân h ng  h  nư c công  ố t i 

th i đi m  ét  ử l  9 /năm  0,75 /tháng . Theo   u c u khởi kiện th  ngu  n 

đơn   u c u t nh l i t  tháng 4/2011 đến tháng 4/2018 l  84 tháng   0.8 /tháng 

  75.400.000 đồng   50.000.000 đồng. Tu  nhi n, t i phi n tò  đ i diện ngu  n 

đơn  ác nh n th   đổi v    u c u ông L trả ti n l i t  tháng 4/2011 đến ng    ét 

 ử sơ thẩm l  90 tháng v  áp dụng l i suất 0,75 /tháng.  

 ụ th  l  75.400.000   90 tháng   0,75    50.895.000 đồng.   u c u 

tr n l  ph  hợp v i qu  đ nh c   pháp lu t n n được chấp nh n. 

T  những phân t ch tr n,   i đồng  ét  ử chấp nh n   u c u khởi kiện 

c   ngu  n đơn ông    Văn T, ông  h m Văn M v  việc  u c ông L trả tổng số 

ti n l  126.295.000 đồng, trong đ  nợ gốc l  75.400.000 đồng v  nợ l i l  

50.895.000 đồng. 

 [3] V  án ph :  

 o   u c u khởi kiện c   ngu  n đơn được Tò  án chấp nh n nên    đơn 

phải n p án ph  dân sự sơ thẩm l  126.295.000 đồng x 5% = 6.314.000 đồng, 

ho n trả l i số ti n t m  ng án ph  cho ngu  n đơn. 

V  các  ẽ trên;  

QUYẾT Đ N : 

 

 ăn c  v o khoản 3 Đi u 26, đi m   khoản 1 Đi u 35; đi m   khoản 1 Đi u 

39; Đi u 147; Đi u 228 B  lu t tố tụng dân sự 2015; 

 ăn c  Đi u 463, Đi u 466, Đi u 688 B  lu t dân sự năm 2015; khoản 2 

Đi u 476 B  lu t dân sự năm 2005; 

 ăn c  Đi u 26  gh  qu ết 326/2016/UBTVQ 14 ng   30/12/2016 c   

     n Thư ng vụ Quốc h i. 

Tuyên xử: 

1.  hấp nh n   u c u khởi kiện c   ông    Văn T, ông  h m Văn M v  

“Tr nh chấp hợp đồng v   t i sản” đối v i ông  gu  n Đ c L. 

Bu c ông  gu  n Đ c L c  ngh   vụ trả cho ông    Văn T, ông  h m 

Văn M tổng số ti n 126.295.000đ    t trăm h i mươi sáu triệu h i trăm ch n 

mươi lăm ngh n đồng , trong đ  nợ gốc l  75.400.000đ  Bả  mươi lăm triệu  ốn 
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trăm ngh n đồng  v  nợ l i l  50.895.000đ   ăm mươi triệu tám trăm ch n mươi 

lăm ngh n đồng . 

   t  ngày người đư c thi hành án c  đơn yêu c u thi hành án  n u người 

ph i thi hành án  h ng thi hành s  ti n nêu trên th  hàng tháng còn ph i thanh 

toán thêm s  ti n   i theo m c   i su t quy định tại  ho n    i u     Bộ  u t 

dân s  n m      tương  ng v i s  ti n và thời gian chưa thi hành án. 

2. V  án ph  dân sự sơ thẩm: Bu c ông  gu  n Đ c L phải ch u 

6.314.000đ (Sáu triệu ba trăm mư i  ốn ngh n đồng). 

 o n trả l i 3.135.000đ  B  triệu m t trăm    mươi lăm ngh n đồng  ti n 

t m  ng án phí cho ông    Văn T, ông  h m Văn M theo  i n l i thu ti n t m 

 ng án ph  số 0002679 ngày 01/6/2018 c    hi cục thi h nh án dân sự hu ện 

Tân Thành  n   l  th      h     , tỉnh B  R   Vũng T u. 

Trường h p   n án  quy t định đư c thi hành theo quy định tại  i u   Lu t 

thi hành án dân s  thì người đư c thi hành án dân s   người ph i thi hành án 

dân s  c  quy n thỏa thu n thi hành án  quy n yêu c u thi hành án  t  nguyện 

thi hành án hoặc  ị cưỡng ch  thi hành án theo quy định tại các  i u    7, 7a, 

7b và 9 Lu t thi hành án dân s ; thời hiệu thi hành án đư c th c hiện theo quy 

định tại  i u 3  Lu t thi hành án dân s . 

3. Trong th i h n 15 ng   k  t  ng   tu  n án, các đương sự c  qu  n kháng 

cáo  ản án đ    u c u Tò  án nhân dân tỉnh B  R   - Vũng T u  ét  ử ph c thẩm. 

Đối v i đương sự v ng m t th  th i h n kháng cáo l  15 ng   k  t  ng   nh n được 

 ản án ho c  ản án được ni m  ết công khai./. 

 

    T .  ỘI ĐỒNG  ÉT  Ử SƠ T Ẩ  

           Th   ph n – Ch      ph  n   a 
Nơi nhận: 

- T    tỉnh B  R  -Vũng T u; 

- V S   tỉnh B  R   - Vũng T u; 

- VKSND th      h    ; 

-   hi cục T   S th      h    ; 

-   hững ngư i th m gi  tố tụng; 

-   ưu V , hồ sơ vụ án. 

 

 

 (đã ký) 

 

 

 

                o n  Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 


